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ĐỀ cương giỚi thiỆu Pháp lỆnh

ký kẾt và thỰc hiỆn thỎa thuẬn quỐc tẾ
Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 20/4/2007. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh này ngày 30/4/2007. Pháp lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2007. 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LỆNH

Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế được ban hành ngày 20/8/1998 (Pháp lệnh năm 1998) điều chỉnh hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế với danh nghĩa Nhà nước, Chính phủ và cả các điều ước quốc tế với danh nghĩa Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ngày 20/02/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2002/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã  hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp (Nghị định 20/2002). Pháp lệnh năm 1998 và Nghị định 20/2002 tạo cơ sở pháp lý cơ bản điều chỉnh các hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế cũng như ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của Việt Nam, góp phần tranh thủ sự hợp tác quốc tế, thúc đẩy các quan hệ đối ngoại của nước ta phát triển mạnh mẽ ở cả cấp độ ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tuy nhiên, thực tế đã phát sinh nhiều yếu tố chủ quan và khách quan đòi hỏi phải ban hành Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế để điều chỉnh hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh các cơ quan nhà nước Trung ương (Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), cơ quan cấp tỉnh (Hội đồng nhân dân, Ủy  ban nhân dânh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cơ quan trung ương của tổ chức (bao gồm tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã  hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp). Những yếu tố chủ quan và khách quan đó là: 

Thứ nhất, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (Luật điều ước quốc tế) đã được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, thay thế cho Pháp lệnh năm 1998 về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (Pháp lệnh năm 1998). Luật này chỉ điều chỉnh việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ. Thỏa thuận quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh năm 1998, nay không được tiếp tục điều chỉnh tại Luật điều ước quốc tế năm 2005. Ngoài ra, trong thực tiễn, Quốc hội, cơ quan của Quốc hội cũng ký kết thỏa thuận quốc tế nhưng pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh vấn đề này. Vì vậy, cần ban hành một văn bản quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Thứ hai, Nghị định 20/2002 điều chỉnh hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh năm 1998, có những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay, đồng thời còn thiếu một số quy định cụ thể cần phải được bổ sung, sửa đổi. 

Thứ ba, cần có quy định để tăng cường hoạt động ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức, bên cạnh hoạt động ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động đối ngoại nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân, phù hợp với Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quyết định số 101 ngày 04/6/2004 của Bộ Chính trị), đồng thời bảo đảm phân cấp, phân quyền cho cơ sở, tăng quyền chủ động, cũng như tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính ở nước ta.

Thứ tư, xét về tính đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật, cần xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của các chủ thể: Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của các tổ chức. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG PHÁP LỆNH

Việc xây dựng Pháp lệnh dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau:

Thứ nhất, Pháp lệnh phải thể chế hóa được đường lối, chủ trương của Đảng, mục tiêu, chính sách của Nhà nước về đối ngoại theo phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, thông qua phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động đối ngoại của Quốc hội, hoạt động ngoại giao nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại. Pháp lệnh cụ thể hóa các nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế là phải phù hợp với lợi ích quốc gia và đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác.   

Thứ hai, Pháp lệnh quy định cụ thể hóa nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế là phải phù hợp với nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế, phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, Pháp lệnh quy định theo nguyên tắc phân biệt giữa thỏa thuận quốc tế với điều ước quốc tế; thỏa thuận quốc tế không được làm phát sinh hoặc ảnh hưởng đến cam kết của Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam. 

Thứ tư, Pháp lệnh này kế thừa các nội dung vẫn còn giá trị của Pháp lệnh năm 1998 và Nghị định 20/2002. Pháp lệnh phải thể chế hóa các chính sách của Đảng, đặc biệt là Quyết định số 101 ngày 04/6/2004 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.  

Thứ năm, Pháp lệnh quy định theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền cho cơ sở, tăng quyền chủ động, cũng như tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính. Đồng thời, Pháp lệnh cũng bảo đảm quản lý thống nhất các hoạt động đối  ngoại, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

III. BỐ CỤC CỦA PHÁP LỆNH

Ph¸p lÖnh gåm 5 ch­¬ng, 33 ®iÒu, cô thÓ:

Ch­¬ng I. Nh÷ng quy ®Þnh chung gåm 8 ®iÒu (tõ §iÒu 1 ®Õn §iÒu 8). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ ph¹m vi ®iÒu chØnh, néi dung tháa thuËn quèc tÕ, gi¶i thÝch tõ ng÷, nguyªn t¾c ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, h×nh thøc chÊp nhËn sù rµng buéc cña tháa thuËn quèc tÕ, ng«n ng÷ cña tháa thuËn quèc tÕ.

Ch­¬ng II. Ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ gåm 6 môc víi 12 ®iÒu (tõ §iÒu 9 ®Õn §iÒu 20). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ. Môc 1 (§iÒu 9 vµ §iÒu 10) quy ®Þnh vÒ ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ nh©n danh Quèc héi, c¬ quan cña Quèc héi, c¬ quan gióp viÖc cña Quèc héi. Môc 2 (§iÒu 11 vµ §iÒu 12) quy ®Þnh vÒ ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ nh©n danh Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, KiÓm to¸n nhµ n­íc. Môc 3 (§iÒu 13 vµ §iÒu 14) quy ®Þnh vÒ ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ nh©n danh bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ). Môc 4 (§iÒu 15 vµ §iÒu 16) quy ®Þnh vÒ ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ nh©n danh c¬ quan cÊp tØnh. Môc 5 (§iÒu 17 vµ §iÒu 18) quy ®Þnh vÒ ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ nh©n danh c¬ quan trung ­¬ng cña tæ chøc. Môc 6 gåm 2 ®iÒu (§iÒu 19 vµ §iÒu 20) quy ®Þnh vÒ hå s¬ lÊy ý kiÕn vµ hå s¬ tr×nh vÒ viÖc ký kÕt tháa thuËn quèc tÕ. 

Ch­¬ng III. Thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ gåm 7 ®iÒu (tõ §iÒu 21 ®Õn §iÒu 27). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ hiÖu lùc, l­u tr÷, sao lôc, c«ng bè tháa thuËn quèc tÕ, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tho¶ thuËn quèc tÕ; söa ®æi, bæ sung hoÆc gia h¹n tho¶ thuËn quèc tÕ; chÊm døt hiÖu lùc hoÆc t¹m ®×nh chØ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ.

Ch­¬ng IV. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan nhµ n­íc, tØnh, thµnh phè vµ tæ chøc trong ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ gåm 4 ®iÒu (tõ §iÒu 28 ®Õn §iÒu 31). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan trong qu¶n lý ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan nhµ n­íc ë trung ­¬ng, c¬ quan cÊp tØnh, c¬ quan trung ­¬ng cña tæ chøc, gi¸m s¸t ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, xö lý vi ph¹m.

Ch­¬ng V. §iÒu kho¶n thi hµnh gåm 2 ®iÒu (§iÒu 32 vµ §iÒu 33). Ch­¬ng nµy quy ®Þnh kinh phÝ ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ, hiÖu lùc thi hµnh cña Ph¸p lÖnh.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHÁP LỆNH
1. Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh (Điều 1)
1.1. Pháp lệnh này điều chỉnh hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của ba nhóm chủ thể: 

a) Nhóm chủ thể là các cơ quan nhà nước ở trung ương: Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; 

b) Nhóm chủ thể là các cơ quan cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

c) Nhóm chủ thể là các cơ quan trung ương của các tổ chức: cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

1.2. Như vậy, so với Pháp lệnh năm 1998 về điều ước quốc tế và Nghị định 20/2002 thì Pháp lệnh này mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cần lưu ý rằng, Pháp lệnh không điều chỉnh việc ký kết các văn bản hợp tác nhân danh các đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan trung ương của tổ chức, vì trên thực tế, việc ký kết các văn bản loại này chưa nhiều. Hơn nữa, năng lực hoạt động đối ngoại của đa số các đơn vị ở địa phương trực thuộc cơ quan cấp tỉnh và tổ chức còn hạn chế. Do đó, trước mắt, các đơn vị trực thuộc nêu trên ký kết văn bản hợp tác nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan trung ương của tổ chức. Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh, nếu thực tiễn ký kết các văn bản loại này có nhiều thì sẽ xem xét để bổ sung vào phạm vi điều chỉnh.
2. Nguyên tắc ký kết thỏa thuận quốc tế (Điều 4) 
Pháp lệnh quy định việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

a) Phải phù hợp với lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế; phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về cùng một lĩnh vực;

b) Phải phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ký kết thỏa thuận quốc tế; 

c) Phải bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký kết;

d) Thỏa thuận quốc tế chỉ có giá trị ràng buộc đối với cơ quan đã ký kết thỏa thuận quốc tế; không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam;

đ) Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan đó, đồng thời có quyền đòi hỏi bên ký kết nước ngoài cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận quốc tế. 

3. Nội dung thỏa thuận quốc tế (Điều 2)
Pháp lệnh không liệt kê nội dung của thỏa thuận quốc tế vì hợp tác quốc tế của các cơ quan có nội dung rất phong phú, tuỳ theo yêu cầu và khả năng hợp tác của mỗi thời kỳ, khó liệt kê đầy đủ và không nên quy định cứng nhắc. Vì vậy, Pháp lệnh quy định giới hạn nội dung của thỏa thuận quốc tế bao gồm các vấn đề về hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó, đồng thời liệt kê những nội dung không thuộc thỏa thuận quốc tế, cụ thể như sau: 
Thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài, trừ các nội dung sau đây:

a) Hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia;

b) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tương trợ tư pháp;

c) Tham gia tổ chức quốc tế liên chính phủ;

d) Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam;

đ) Các vấn đề khác thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy định của pháp luật.
Về tên gọi của thỏa thuận quốc tế, Pháp lệnh quy định: thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Biên bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác.

4. Thẩm quyền quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế (các điều 9, 11, 13, 15 và 17)
4.1. Thẩm quyền quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế được quy định tại Pháp lệnh này theo nguyên tắc phân cấp cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan cấp tỉnh ký kết thỏa thuận quốc tế, sau khi lấy ý kiến của cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan dự định ký kết thỏa thuận quốc tế và cơ quan hữu quan được lấy ý kiến thì cơ quan quan nhà nước ở trung ương và cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm xin ý kiến của cơ quan cấp trên. Đối với những thỏa thuận quốc tế có nội dung cam kết của Nhà nước, Chính phủ, thì phải nâng lên thành điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ và thực hiện theo Luật điều ước quốc tế năm 2005. 

Quy định về việc trình xin ý kiến cơ quan cấp trên trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh dự định ký kết thỏa thuận quốc tế và cơ quan hữu quan được lấy ý kiến là nhằm bảo đảm thỏa thuận quốc tế được ký kết phù hợp với các quy định về nguyên tắc (Điều 4), nội dung không được đề cập đến các vấn đề thuộc quan hệ cấp Nhà nước, cấp Chính phủ (Điều 3), đồng thời bảo đảm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của các chủ thể khác nhau, phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong từng giai đoạn cụ thể. 

4.2. Pháp lệnh này quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế như sau:

4.2.1. Đối với cơ quan nhà nước ở Trung ương: 
a) Người đứng đầu cơ quan nhà nước ở Trung ương quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan mình (khoản 1 Điều 9 - đối với Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội; Điều 11 - đối với TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước; Điều 13 - đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Điều 15 - đối với cơ quan cấp tỉnh). 
b) Tuy nhiên, trong trường hợp còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh dự định ký kết thỏa thuận quốc tế và các cơ quan hữu quan về việc ký kết thỏa thuận quốc tế đó thì: 

- Chủ tịch Quốc hội quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế thỏa thuận quốc tế của cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội (khoản 2 Điều 9 và điểm b khoản 4 Điều 10); 

- Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội - cần lưu ý rằng ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ sở để Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế (điểm c khoản 4 Điều 12); 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ - cần lưu ý rằng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế (điểm c khoản 4 Điều 14 và điểm c khoản 4 Điều 16). 

4.2.2. Đối với cơ quan trung ương của tổ chức, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chỉ được quyết định ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan mình sau khi có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức (Điều 17). 

5. Về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế (các điều 10, 12, 14, 16 và 18)
5.1. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế được quy định tại Pháp lệnh như sau:

a) Cơ quan dự định ký kết thỏa thuận quốc tế có trách nhiệm lấy ý kiến của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội (trường hợp chủ thể ký kết là cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước), cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại (trường hợp chủ thể ký kết là cơ quan trung ương của tổ chức), Bộ Ngoại giao và cơ quan có liên quan đến hoạt động hợp tác thuộc thỏa thuận quốc tế đó;

b) C¬ quan ®­îc lÊy ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc v¨n b¶n lÊy ý kiÕn;

c) Người đứng đầu cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan được lấy ý kiến.  

Trong trường hợp còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan dự định ký kết và các cơ quan hữu quan về việc ký kết thỏa thuận quốc tế thì: 

- Cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Quốc hội (khoản 4 Điều 10); 

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ sở để Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế (khoản 4 Điều 12); 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở để Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế (khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 16). 

d) Riêng đối với cơ quan trung ương của tổ chức, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức (khoản 5 Điều 18). 

5.2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế được thực hiện tương tự quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế (các điều 26 và 27). 
6. Trách nhiệm của các chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế (Điều 29)
Pháp lệnh quy định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức có trách nhiệm sau đây:

6.1. Bảo đảm tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận quốc tế do cơ quan đó đã ký kết; 

6.2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch hằng năm được gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 của năm trước;

6.3. Tổ chức sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ biến thỏa thuận quốc tế mà cơ quan đó đã ký kết, trừ trường hợp thỏa thuận quốc tế không được phép công bố theo thỏa thuận giữa bên Việt Nam và bên ký kết nước ngoài hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6.4. Tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của cơ quan ký kết thỏa thuận quốc tế trong trường hợp thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan đó bị vi phạm;

6.5. Báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế với cơ quan có thẩm quyền quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 17 của Pháp lệnh này chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm; đồng thời gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cần nêu rõ những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Trong trường hợp có yêu cầu, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan trung ương của tổ chức có trách nhiệm báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế với cơ quan có thẩm quyền quy định tại các điều 9, 11, 13, 15 và 17 của Pháp lệnh này.

7. Quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (các điều 5 và 6)
7.1. Nội dung quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh như sau:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

b) Bảo đảm việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

d) Tổ chức thống kê, lưu trữ thỏa thuận quốc tế;

e) Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

7.2. Cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh như sau:

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

b) Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

c) Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

8. Trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Điều 28)
Pháp lệnh quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế như sau:

8.1. Trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, Bộ Ngoại giao có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh này;

b) Phối hợp với các cơ quan hữu quan báo cáo Chính phủ theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu về hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan cấp tỉnh.

8.2. Trong hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, ủy ban đối ngoại của Quốc hội giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;

b) Báo cáo Quốc hội, thông báo cho Chính phủ và Bộ Ngoại giao theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu về hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

8.3. Trong hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hữu quan hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tổ chức;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên có thẩm quyền và thông báo cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao về hoạt động ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan trung ương của tổ chức.

9. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ (Điều 30)
Pháp lệnh quy định về giám sát hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế như sau:

9. 1. ñy ban th­êng vô Quèc héi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ.

9.2. ñy ban ®èi ngo¹i chñ tr×, phèi hîp víi Héi ®ång d©n téc, c¸c ñy ban kh¸c cña Quèc héi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ.

9.3. §oµn ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn tháa thuËn quèc tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
10. Về kinh phí cho ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Điều 32) 
Pháp lệnh quy định kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và các nguồn tài trợ khác. Kinh phí ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức được bảo đảm từ nguồn tài chính của cơ quan trung ương của tổ chức và các nguồn tài trợ khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH

Điều 33 của Pháp lệnh quy định, Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Nghị định số 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực.
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